
Phí Lệ phí Không

I 4 4 0 0

1 2.000648.000.00.00.H35 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu x

2 2.000673.000.00.00.H35 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu x

3 2.001624.000.00.00.H35
Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương
x

4 2.000190.000.00.00.H35 Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá x

II 3 2 0 1

5 2.001434.000.00.00.H35
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công Thương
x

6 2.001433.000.00.00.H35
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công Thương
x

7 2.000229.000.00.00.H35
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ 

công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
x

III Lĩnh vực An toàn thực phẩm 2 2 0 0

8 2.000591.000.00.00.H35

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương

thực hiện

x

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Phụ lục II

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày          tháng        năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu)

STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng 
Phí/lệ phí thực hiện

1



Phí Lệ phí Không
STT Mã TTHC Tên TTHC Số lượng 

Phí/lệ phí thực hiện

9 2.000535.000.00.00.H35

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối

với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương

thực hiện

x

IV 1 1 0 0

10 2.000142.000.00.00.H35
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh 

mua bán LPG
x

Lĩnh vực Khí

2


